
 

BẢNG SỐ LIỆU  

KẾT QUẢ CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY 

(Số liệu từ ngày 15/12/2020 đến ngày 20/12/2021) 

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-SLĐTBXH ngày 27/12/2021 của Sở Lao động-

TB&XH Đồng Tháp) 

 

TT Nội dung/Chỉ tiêu báo cáo 
Đơn vị 

tính 
Số đầu 

kỳ 

Tăng 

trong 

kỳ 

Giảm 

kỳ 
Số cuối 

kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 

A CAI NGHIỆN MA TÚY      

I 
CAI NGHIỆN TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG 

ĐỒNG       

1 Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Người     

2 
Cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng 

đồng 
Người 1.619 0 0 1.619 

II 
CAI NGHIỆN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN 

BẮT BUỘC 
     

1 Cai nghiện bắt buộc Người 290 276 400 166 

2 Cai nghiện tự nguyện Người 24 35 59 0 

3 Số người bị nhiễm HIV Người 9 4 12 1 

4 Số người được điều trị ARV Người 1 4 5 0 

III CAI NGHIỆN TẠI CƠ SỞ TỰ NGUYỆN  0 0 0 0 

 Số người cai nghiện tự nguyện Người     

B QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY  0 0 0 0 

1 Tổng số người quản lý sau cai nghiện      

1.1 
Quản lý sau cai nghiện tại cơ sở quản 

lý sau cai nghiện 
Người     

1.2 Quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng Người     

2 Số hoàn thành quản lý sau cai nghiện  Người     

3 Số tái nghiện ma túy      

3.1 Tái nghiện sau 1 năm Người     

3.2 Tái nghiện sau 2 năm Người     

3.3 Tái nghiện sau 3 năm Người     

3.4 Tái nghiện sau 4 năm Người     

3.5 Tái nghiện sau 5 năm Người     

4 Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội      

4.1 Số người được dạy nghề Người     

4.2 Số người được tạo việc làm Người     

4.3 
Số người được hỗ trợ vốn tái hòa nhập 

cộng đồng 
Người     

4.4 Tổng số tiền hỗ trợ THNCĐ Tr đồng     



TT Nội dung/Chỉ tiêu báo cáo 
Đơn vị 

tính 
Số đầu 

kỳ 

Tăng 

trong 

kỳ 

Giảm 

kỳ 
Số cuối 

kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 

4.5 Số người được vay vốn Người     

4.6 Tổng số tiền được vay Tr đồng      

C 
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC CAI 

NGHIỆN MA TÚY 
     

1 
Số viên chức, người lao động làm việc 

tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập 
Người 38 1 0 39 

2 
Số viên chức, người lao động làm việc 

tại cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân 
Người 0 0 0 0 

3 
Số người làm công tác cai nghiện ma 

túy tại gia đình, cộng đồng (kiêm 

nhiệm) 

Người 2.230 0 0 2.230 

D 
KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC CAI 

NGHIỆN, QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN 
     

1 Tổng số kinh phí cho cai nghiện      

1.1 Cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Tr đồng  8.080 0 1.000 7.080 

1.2 
Cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng 

đồng 
Tr đồng      

2 Tổng kinh phí quản lý sau cai nghiện      

2.1 Tại cơ sở quản lý sau cai nghiện Tr đồng      

2.2 Tại cộng đồng Tr đồng      

3 Kinh phí       

3.1 Tại cơ sở quản lý sau cai nghiện Tr đồng      

3.2 Tại cộng đồng Tr đồng      

C 
PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG CƠ 

SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
     

1 Số học sinh, sinh viên nghiện ma túy Người     

1.1 Số bỏ học Người     

1.2 Số buộc thôi học Người     

2 Số giáo viên, giảng viên nghiện ma túy Người 0 0 0 0 

3 Số cán bộ, nhân viên nghiện ma túy Người 0 0 0 0 

4 
Số học sinh, sinh viên phạm tội về ma 

túy 
Người     

5 
Số giáo viên, giảng viên phạm tội về 

ma túy 
Người 0 0 0 0 

6 
Số cán bộ công chức, viên chức, người 

lao động phạm tội về ma túy 
Người 0 0 0 0 

7 
Số buổi/cuộc tuyên truyền về tác hại 

của tệ nạn ma túy 
Người    101.194 

8 
Số vụ được phát hiện về sử dụng trái 

phép chất ma túy 
Người 1.655 185 0 1.840 

9 
Số vụ được phát hiện về buôn bán, 

tàng trữ trái phép chất ma túy 
Người    216 
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